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DỰ THẢO

ĐÈ CƯƠNG CHI TIẾT
LUẬT PHÒNG, CHỐNG PHỔ BIẾN VŨ KHÍ HÍTY DIỆT HÀNG LOẠT

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ ngtữa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt,

Chương I
QIIY ĐẸVH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định nWyên tắc, chính sách, biện pháp và lực hrq1g phòng,
chông phô biên vũ khí hủy diệt hàng loạt; trách nhiệm của cơ quan, tô chức, cá
nhân trong hoạt động phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Giải thích rõ ràng các từ ngữ trong lĩnh vực phòng, chống vũ khí hủy diệt
hàng loạt như:“vũ khí hủy diệt hàng loạt”; “vũ khí sinh học”; “vũ khí hóa học”;
“vũ U1í hạt nhân”; “vũ khí phóng xạ”; “phương tiện mang và phát tán vũ khí
hủy diệt hàng loạt”; “tác nhân sinh học”; “độc tố”; “chất chống bạo loạn”; “hàng
hóa lưỡng dụng”; ' bhổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt”.. .

1. Vũ khí hủy diệt hàng loạt là

2. Vũ khí sinh học là

Điều 3. Nguyên tắc phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

1. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và điều ước quốc tế về phòng, chống
phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam là thành viên;

2. Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá
nhân trong hoạt động phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt;

3 . Chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và ứng phó kịp thời với
các hàrỦ vi phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ
giữa các lực lượng thực thi pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống
phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt;
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4. Công tác phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt phục vụ
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật
tư, an toàn xã hội.

Điều 4. Chính sách phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Quy định :3 chính sách sau đây:

(Điều này được kế thừa từ Điều 5 Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày
11/1 1/2019 của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt,
sau đây gọi tắt là Nghị định số 81/2019/NĐ-CP)

Điều 5. Áp dụng pháp luật

Quy định việc áp dụng pháp luật theo hướng: Hoạt động phòng, chống
phổ biến vũ khí hủy diệt hằng loạt được thực hiện theo quy định của Luật này và
quy định của pháp luật có liên quan, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt
Nam là thành viên hoặc nghị quyết được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có quy
định khác.

Điều 6. Những hành vi bị cấm

Quy định các hành vi bị cá@ đặc thù trong lĩnh vực phòng, chống phổ
biến vũ khí hủy diệt hàng loạt như: Phát triển, sản xuất, chế tạo, mua, tàng trữ,
lưu giữ, sở hữu, sử dụng, vận chuyển, quá cảnh, chuyển tải hoặc chuyển giao vũ
khí hủy diệt hàng loạt;tài trợ cho hoạt động vi phạm chế độ cấp phép, báo cáo
hoặc khai báo quy định tại Luật này; cản trở công tác thanh tra, kiểm tra và
thanh sát quôc tê . . .

Điều 7. Lực lượng, phương tiện phòng, chống phổ biến vũ khí hủy
diệt hàng loạt

- Quy định về lực lượng, phương tiện phòng, chống phổ biến vũ khí hủy
diệt hàng loạt bao gồm:Cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khủng
bố; Lực lượng và phương tiện chuyên dụng ứng phó khắc phục hậu quả về hạt
nhân, phóng xạ, hóa học, sinh học; nhà khoa học trong các lĩnh vực về hạt nhân,
phóng xạ, hóa học, sịnh học, y tế, công nghệ thông tin, an ninh mạng, lĩnh vực
tài chính, ngành nghề phi tài chính có liên quan; chuyên gia trong lĩnh vực khác
có liên quan.. .

- Giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết
nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.

(Điều này được kế thừa từ Điều 14 của Nghị định số 81/2019/NĐ-CP).

Điều 8. Tổ chức lực lượng phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt
hàng loạt

Điều này quy định về:

- Cơ quan đầu mối quốc gia Việt Nam về phòng, chống phổ biến vũ khí
hủy diệt hàng loạt và có cơ quan tham mưu, giúp việc chuyên trách của Cơ quan
đầu mối quốc gia;
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Nhiệm vụ phòng, chống vũ khí hủy diệt hàng loạt của Ban Chỉ đạo
phòng, chống khủng bố của bộ, ngành và của cấp tính;

- Giao Chính phủ quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp
của Cơ quan đâu mỗi quổc gia Việt Nam về phòng, chồng phô biên vũ khí hủy
diệt hàng loạt và Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố cấp bộ, cấp tỉnh trong
phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Điều 9. Thanh tra, kiểm tra

Quy định về các nội dung sau:

- Trách nhiệm của cơ quan thanh tra bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
phối hợp với Bộ Quốc phòng, Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấptrong
thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống phổ biến vũ khí hủy
diệt hàng loạt;

- Thanh tra, kiểm tra đột xuất về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt
hàng loạt.

Điều 10. Bảo mật thông tin

Quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ bí
mật nhà nước liên quan đến phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và
trách nhiệrn bảo mật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi giao thiệp, tiếp
xúc với tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế liên quan đến công tác phổ
biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Điều 11. Nguồn kinh phí

Quy định về:

- Các nguồn kinh phí bảo đảm cho công tác phòng, chống phổ biến vũ khí
hủy diệt hàng loạt bao gôm:

- Việc quản lý, sử dụng kinh phí nêu trên.

Chương II
PHÒNG, CHỐNG PHỔ BIẾN VŨ KHÍ HỦY DIỆT RÀNG LOẠT

Mục 1. Phòng, chống phổ biến vũ khí sinh học

Điều 12.CấP phép

Điều này quy định về:

- Điều kiện phải có giấy phép đối với tổ chức, cá nhân muốn tiến hành
phát triển, mua lại, sản xuất, sở hữu, lưu trữ, vận chuyển, chuyển giao trong
nước, sử dụng hoặc thải bỏ tác nhân sinh học, độc tố trong Danh mục tác nhân
sinh học và độc tố phải được Bộ Y tế cấp phép theo quy định của Mục này và
pháp luật có liên quan, trừ các trường hợp được quy định tại khoản 4Điều này;

- Các điều kiện để được cấp giấy phép:
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- Nội dung phải có trong Giấy phép;

Đối tượrg không được cấp phép;

- (Jiao Chính phủ quy định về cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép

quy định tại Điều này.

Điều 13. Miễn cấp phép

Điều này quy định về 02 nội dung sau:

- Các trường hợp Bộ Y tế miễn cấp phép (như khẩn cấp về y tế công cộng

hoặc nông nƯ1iệp, các sản phẩm được cấp phép theo pháp luật về an toàn thực

phẩm, thuốc, mỹ phẩm. . .);

- Trách nhiệm khai báo khi Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép và
thời hạn thực hiện việc khai báo

Điều 14. Danh mục tác nhân sinh học và độc tổ

Giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông
thôn, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành, cơ quan có liên quan xây dựng, trình
ChíIÙ phủ ban hành Danh mục các tác nhân sinh học và độc tố và việc sửa đổi,
bổ sụng Danh mục.

Điều 15.Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép

Điều này quy định về 3 nhóm trách nhiệm của người được cấp Giấy phép
theo Điều 13 của Luật này, cụ thể bao gốm:

- Thực hiện các biện pháp để ngăn chặn việc tiếp cận trái phép tác nhân
sinh học, độc tố trong Danh mụctác nhân sinh học và độc tố;

-Thực hiện các biện pháp để ngăn chặn việc tiếp xúc không chú ý với tác
nhân sinh học, độc tố trong Danh mục tác nhân sinh học và độc tố, hoặc việc

phát tán ngẫu nhiên của tác nhân sinh học và độc tố đó;

-Tuân thủ các quy định về an toàn sinh học và an ninh sinh học (như thiết

kế cơ sở, tiếp nhận và lưu giữ các tác nhân sinh học và độc tố, khử nhiễm và
quản lý chất thải và xử lý các tác nhân sinh học và độc tố; Biện pháp vềbảo vệ

sức khỏe nghề nghiệp, bao gồm thiết bị bảo vệ cá nhân và giám sát y tế cho
nhân viên ...).

Điều 16. Vận chuyển tác nhân sinh học, độc tố

Điều này quy định các yêu cầu đối với vận chuyển tác nhân sinh học, độc

tốtrong Danh mục tác nhân sinh học và độc tốđể bảo đảm an ninh và an toàn
trong quá trình vận chuyển các tác nhân và độc tố đó và giaoBộ Y tếquy định

chi tiết Điều này.
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Điều 17. Lưu giữ hỒ sơ

Quy định về:

- Trách nhiệm của người được cấp phép trong việc lưu giữ và duy trì dữ
liệu, thông tin, tài liệu về hoạt động liên quan đến các mặt hàng thuộc Dành mục
tác nhân sinh học và độc tố; báo cáo Bộ Y tế và các cơ quan có thẩm quyền về
các số liệu, thông tin, tài liệu trong hồ sơ lưu giữ.

- Trách nhiệm của Bộ Y tế trong việc lưu trữ hồ sơ chính xác và cập nhật
về tất cả những người được cấp phép theo quy định tại Mục 1 Chương II của
Luật này (như tên, địa điểm của những người được cấp phép, thông tin về các
mục trong Danh mục tác nhân sinh học và độc tố mà người đó được phép phát
triển, mua, sản xuất. ..);

- Giao Chính phủ quy định chi tiết về lưu giữ hồ sơ.

Mục 2. Phòng, chống phổ biến vũ khí hóa học

Điều 18. Chế độ kiểm soát đổi với hóa chất Bảng 1

Quy định về 5 nội dung sau đây:

- Nghiêm èấm việc có được, lưu giữ, chuyển giao, sử dụng hóa chất
Bảng 1 trừ khi hóa chất đó được sử dụng cho các mục đích hòa bình (nghiên
cứu, y tế...) và vớichủng loại và số lượng có thể chứng minh được cho các
mục đích đó;

- Các điều kiện để được phép sản xuất hóa chất Bảng 1 (phục vụ mục đích
nghiên cứu, y tế, dược phẩm hoặc mục đích phù hợp khác) và tại một cơ sở
được Bộ Công Thương cấp phép;

- Trách nhiệm khai báo của tổ chức, cá nhân tiến hành các hoạt động liên
quan đến hóa chất Bảng Ihoặc đã vận hãnh cơ sở nơi tiến hành hoạt động đó;

- Trách nhiệm của tổ chức, cá nhântiến hành các hoạt độúg liên quan đến
hóa chất Bảng 1 trong việc bảo đảm an ninh, an toàn hóa chất Bảng 1, an toàn
cho người và bảo vệ môi trường.

- Khẳng định không cấp giấy phép cho các tổ chức, cá nhân bị chỉ định.

Điều 19. Chế độ kiểm soát hóa chất Bảng 2

Quy định nghĩa vụ khai báo của tổ chức, cá nhân đã, đang thực hiện các
hoạt động liên quan đến sản xuất, chế biến, tiêu thụ hóa chất Bảng 2 hoặc đã vận
hành cơ sở nơi tiến hành hoặc dự kiến tiến hành các hoạt động đó.

Điều 20. Chế độ kiểm soát hóa chất Bảng 3

Quy định nghĩa vụ khai báo của tổ chức, cá nhân đã, đang sản xuất hóa
chất Bảng 3 hoặc đã vận hành cơ sở nơi tiến hành hoặc dự kiến tiến hành các
hoạt động đó.
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Điều 21. Chế độ kiểm soát đối với hóa chất hữu cơ riêng biệt không
thuộc hóa chất Bảng

Quy định nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân điều hành cơ sở sản xuất hóa chất
hữu cơ riêng biệt (không phải hóa chất bàng) phải khai báo theo quy định để
kiểm soát các hóa chất đó.

Điều 22. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến kiểm soát
hóa chất

Quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến hóa chất, cụ thể:

- Trách nhiệm báo cáo trong trường hợp có thất thoát hóa chất Bảng và
hóa chất hữu cơ riêng biệt;

- Trách nhiệm thông báo khi phát hiện hóa chất bảngkhông được kiểm
soát theo quy định của pháp luật trong lãnh thổ Việt Nam.

Điều 23. Lưu giữ hỒ sơ

Quy định về trách nhiệm lưu giữ hồ sơ của tổ chức, cá nhân tiến hành
hoạt động liên quan đến hóa chất bảng và hóa chất hữu cơ riêng biệt.

Điều 24. Thanh tra quốc tế

Quy định về trách nhiệm hỗ trợ, phối hợp với hoạt động thanh tra quốc tế

của Tổ chức cấm vũ khí hóa học theo quy định.

Mục 3. Phòng, chống phổ biến vũ khí hạt nhân và phóng xậ

Điều 25. Quy định chung về cấp phép đối với việc tiến hành công việc
liên quan đến vật liệu hạt nhân và nguồn phóng xạ

Điều này quy định về:

- Điều kiện để được tiến hành công việc liên quan đến vật liệu hạt nhân và
nguồn phóng xạ (tiếp nhận, sở hữu, sử dụng, lưu giữ, chuyển giao... vật liệu hạt

nhân, hoặc nguồn phóng xạ)lá phải -có giấy phép đo cơ quan quản lý nhà nước
về an toàn bức xạ và hạt nhân cấp;

- Khẳng định không cấp giấy phép cho các tổ chức, cá nhân bị chỉ định;

- Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép phải tuân thủ các yêu cầu về thanh
sát hạt nhân, an ninh hạt nhừ1, an ninh nguồn phóng xạ.

Điều 26.Thanh sát hạt nhân

Quy định trách nhiệm của các chủ thể trong thanh sát hạt nhân như sau:

- Tổ chức, cá nhân quản lý cơ sở hạt nhân, vật liệu hạt nhân, vật liệu và
thiết bị sử dụng trong chu trình nhiên liệu hạt nhân, tiến hành hoạt động có liên
quan phải thực hiện yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và
hạt nhân trong quá trình thanh sát hạt nhân;
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Tổ chức, cá nhân nêu trên có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho
thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế và đại diện có thẩm
quyền của cơ quan quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân thực hiện
thanh sát hạt nhân;

- (-ơ quan quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân thực hiện hoạt
động thaM sát hạt nhân theo quy định của pháp luật và các điều ước quốc tế về
thaM sát hạt nhân mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Điều 27. Bảo đảm an ninh đổi với vật liệu hạt nhân và cơ sở hạt nhân

Quy định tổ chức, cá nhân tiến hành công việc có liên quan đến vật liệu
hạt nhân có trách nhiệm sau đây:

- Bảo đảm an ninh hạt nhân đối với vật liệu hạt nhân và cơ sở hạt nhân;

- Xây dựng, duy trì và tăng cường văn hoá an ninh tại cơ sở mình;

- Thiết lập các biện pháp bảo vệ thực thể đối với vật liệu hạt nhân và cơ
sở hạt nhândựa trên việc đánh giá các mối đe dọa, sự hấp dẫn tương đối và bản
chất của vật liệu hạt nhân, hậu quả có thể xảy ra trong trường hợp bị lấy trộm,
mất cắp,chiếm đoạt hoặc phá hoại;

- Áp dụng nguyên tắc bảo vệ nhiều lớp và theo chiều sâu khi thiết kế, xây
dựng các biện pháp bảo vệ thực thế đối với vật .liệu hạt nhân và cơ sở hạt nhân;

- Xây dựng, thực hiện chính sách và chương trình bảo đảm chất lượng đối
với hệ thống bảo vệ thực thể;

- Có kế hoạch ứng phó với các tình huống mất an ninh như di dời trái
phép vật liệu hạt nhânhoặc phá hoại cơ sở hạt nhân, vật liệu hạt nhân hoặc có ý
đồ thực hiện các hành vi này;

- Bảo mật thông tin liên quan đến hệ thống bảo vệ thực thể, bao gồm cả an
ninh mạng theo quy định của pháp luật.

Điều 28. Bảo đảm an ninh đối với nguồn phóng xạ và các cơ sở, hoạt
động liên quan

Quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được cấp phép tiến hành công
việc có liên quan đến nguồn phóng xạ như sau:

- Bảo đảm an ninh hạt nhân đối với nguồn phóng xạ và cơ sở liên quan;

- Xây dựng, duy trì và tăng cường văn hóa an ninh hạt nhân tại cơ sở
của mình;

- Xây dựng và thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ;

- Bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ trong suốt vòng đời của nguồn cho
đến khi nguồn phóng xạ đạt mức miễn khai báo, xin cấp giấy phép tiến hành
công việc bức xạ;
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Bảo đảm an toàn, an ninh nguồn phóng xạ phải được xem xét từ giai
đoạn lập hồ sơ đề nghị xin cấp phép tiến hành công việc bức xạ để bảo đảm các
biện pháp đó hỗ trợ cho nhau, không gây ảnh hưởng xấu đến nhau;

- Thực hiện việc kiểm đếm định kỳ theo quy định của pháp luật về năng
lượng nguyên tử, dựa trên cách tiếp cận theo cấp độ;

- Có kế hoạch ứng phó các trường hợp mất an ninh nguồn phóng xạ;

- Bảo mật thông tin liên quan đến hệ thống bảo đảm an ninh hạt nhân.

Điều 29. Kiểm soát vật liệu hạt nhân, nguồn phóng xạvà ngăn chặn
hoạt động liên quan đến phổ biến vũ khí hạt nhân, vũ khí phóng xạ

Quy định trách nhiệm kiểm soát vật liệu hạt nhân, nguồn phóng xạ và
ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân, vũ khí phóng xạ như sau:

- Cơ quan, người có thẩm quyền về kiểm soát vật liệu hạt nhân, nguồn
phóng xạ và ngăn chặn các hoạt động liên quan đến phổ biến vũ khí hạt nhân, vũ
khí phóng xạ có trách nhiệm chủ động phát hiện kịp thời hành vi vi phạm liên
quan đến phổ biến vũ khí hạt nhân, vũ khí phóng xạ; báo cáo kịp thời cho cơ
duan nhà nước có thẩm quyền; đồng thời có biện pháp xử lý phù hợp theo quy
định của Luật này và pháp luật có liên quan;

- Cơ quanquản lý nhà nước về vật liệu hạt nhân, nguồn phóng xạ có trách
nhiệm chủ động phát hiện kịp thời hành vi lợi dụng hoạt động hợp pháp để phố
biếù vũ khí hạt nhân hoặc vũ khí phóng xạ, có biện pháp xử lý phù hợp theo quy
định tại Luật này và pháp luật có liên quan.

Chương III
KIỂM SOÁT BIÊN GIỚI VÀ KIỂM SOÁT XUẤT KưẪU

HÀNG HÓA LƯỠNG DỤNG
Điều 30. Kiểm soát biên giới - -

Điều này quy định trách nhiệm của các cơ quan hữu quan trong kiểm soát
biên giới như sau:

- Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, các bộ và
các cơ quan có liên quan thực hiện các biện pháp kiểm soát biên giới nhằm
phòng ngừa hành vi phổ biến, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và buôn
lậu, vận chuyển trái phép qua biên giớihàng hóa lưỡng dụng (tuần tra, kiểm soát,
giám sát các địa bàn trọng điểm về an ninh, trật tự tại sân bay, cảng biển, nhà
ga. .. quản lý hoạt động nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh của người, hàng hóa
vào, ra và qua lãnh thổ Việt Nam);

- Bộ Xây dựng, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các bộ, cơ quan có liên
quan có trách nhiệm ngăn chặn hành vi phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, buôn
lậu, vận chuyển trái phép qua biên giớihàng hóa lưỡng dụng thông qua mạng
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lưới đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường hàng hải, dư Mlg thủy nội
địa của Việt Nam;

- Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quyết định chưa cho nhập cảnh, tạm hoãn
xuất cảnh Việt Nam đối với người thuộc Danh sách tổ chức, cá nhân bị chỉ định.

Điều 31. Cấp phép hàng hoá lưỡng dụng

Quy định về- các nội dung sau đây:

- Điều kiện để được thực hiện hoạt động xuất khẩu, quá cảnh, chuyển tải,
môi giới, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến hãng hóa lưỡng dụng thuộc
Danh mục hàng hóa lưỡng dụng là phải có giấy phép;

- Các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép cho hoạt động xuất khẩu,
quá cảnh, chuyển tải, môi giới, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật đối với hàng hóa
lưỡng dụng;

- Các trường hợp có thể yêu cầu giấy phép đối với hằng hóa không được
liệt kê trong Danh mục hàng hóa lưỡng dụng;

- Thẩm quyền của Cơ quan cấp phép trong việc miễn yêu cầu giấy phép.

Điều 32. Điều kiện cấp phép

Điều quy định về các điều kiện để được cấp giấy phép và các đối tượng
không được cấp giấy phép.

Điều 33. Hồ sơ đề nghị cấp phép

Quy định về hồ sơ đề nghị cấp phép xuất khẩu, quá cảnh, chuyển tải, môi
giới, hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến hàng hoá lư&lg dụng và trách nhiệm của
người đề nghị cấp giấy phép về tính hợp pháp, trung thực, chính xác của hồ sơ
đề nghị cấp giấy phép.

Điều 34. CấP giấy phép

Điều này quy định về:

- Trách nhiệm của Cơ quan cấp phép trong việc xem xét, cấp giấy phép
sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Trách nhiệm của Cơ quan cấp phép trong trường hợp không cấp giấy
phép và quyển của người làm đơn khi bị từ chối cấp giấy phép;

- Giao Chính phủ quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép và yêu cầu xem
xét lại quyết định không cấp giấy phép.

Điều 35. Các loại giấy phép

Quy định hai loại giấy phép là: Giấy phép theo lô hàng và giấy phép có
thời han.
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Điều 36. Thời hạn giây phép

Quy định thời hạn của từng loại giấy phép; thủ tục và thời hạn đề nghị gia
hạn giấy phép.

Điều 37. Nội dung giấy phép

Điều này quy định về các nội dung chính của giấy phép và mẫu giấy phép.

Điều 38. Thu hỒi giấy phép

Quy định về các Ữường hợp thu hồi giấy phép; trách nhiệm của cơ quan
thu hồi giấy phép; quyền của người bị thu hồi giấy phép.

Điều 39. Danh mục hàng hóa lưỡng dụng

Quy định về nội dung của Danh mục hàng hóa lưỡng dụng và trách nhiệm
của các cơ quan có liên quan trong việc xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ
ban hành Danh mục hàng hóa lưỡng dụng và việc sửa đổi, bổ sung Danh mục.

Điều 40. Chương trình tuân thủ nội bộ

Quy định về:

- Trách nhiệm của Tổ chức, cá nhân xuất khẩu, quá cảnh, cung cấp dịch
vụ môi giới hoặc hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến hàng hóa lưỡng dụng trong việc
ban hành và thực hiện Chương trình tuân thủ nội bộ;

- Giao Chính phủ quy định chi tiết về nội dung, tiêu chuẩn đối với
Chương trình tuân thủ nội bộ.

Điều 41. Quyền của nhà xuất khẩu, môi giới và nhà cung cấp hỗ trợ
kỹ thuật đổi với hàng hóa lưỡng dụng

Quy định về các quyền của nhà xuất khẩu, môi giới và nhà cung cấp hỗ
trợ kỹ thuật đối với hàng hóa lưỡng dụng, cụ thể là các quyền sau đây:

- Nhận thông tin và được tập huấn về hàng hóa lư&rg dụng từ Bộ Quốc
phòng, Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và
các cơquan có liên quan;

: Được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Điều 42. Nghĩa vụ của người được cấp phép

Quy định 6 nghĩa vụ sau đây của người được cấp phép:

- Ban hành và thực hiện Chương trình tuân thủ nội bộ;

-Báo cáo cơ quan cấp phép và Bộ Quốc phònyshi cơ quan có thẩm quyền
yêu cầu về hàng hóa- đang được xuất khẩu, quá cảnh, môi giới không nằm trong
Danh mục hàng hóa lưỡng dụng có khả năng được sử dụng trực tiếp hoặc gián
tiếp để thiết kế, phát triển, sản xuất hoặc sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt;

- Gửi báo cáo cho Cơ quan cấp phép trước khi bắt đầu hoạt động kèm
theo bản sao hợp đồng đã ký và (gửi báo cáo định kỳ về hoạt động của mình);
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- Chịu trách nhiệm đối với mọi hành vi hoặc vi phạm pháp luật khi nhận
được Giấy phép;

- Lưu giữ tài liệu và thông tin liên quanđến hàng hóa lưỡng dụng (hợp
đồng mua bán, các giao dịch và hoạt động liên quan đến xuất khẩu, quá cảnh,
chuyển tải, môi giới; tài liệu xuất khẩu, quá cảnh, chuyển khẩu và vận chuyển
hàng hóa lưỡng dụng. . .);

- Thực hiện nghiêm chỉnh tất cả các nghĩa vụ và tuân thủ các quy định của
pháp luật có liên quan.

Điều 43. Thanh tra, kiểm tra

Điều nảy quy định về 03 nội dung sau đây:

- Các cơ quan có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra các cơ sở thuộc đối
tượng được thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật;

- Hình thức thực hiện thanh tra, kiểm tra;

- Giao Chính phủ quy định chi tiết về thủ tục thanh tra, kiểm tra quy định
tại khoản 2 Điều này.

Điều 44. Thực hiện Nghị quyết 1540 (2004) của Hội đồng bảo an Liên
hợp quỐc

Điều này quy định về:

Jg

tiêp

- Trách nhiệm của các cơ WW hữu quan trong công tác kiểm soát biên
giới, kiểm soát hoạt động xuất kami, èhuyển tải hàng hóa lưỡng dụng theo quy
định tại Nghị quyết 1540 (2004) của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Luật này
và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;

- Cơ quan có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủvề tình hình thực
hiện các nghĩa vụ quy định tại Nghị quyết 1540 (2004) của Hội đồng Bảo an
Liên hợp quốc.

Chương IV
PHÒNG, CHỐNG TÀI TRỢ P]RÕ BIỂN

VŨ KHÍ 11(FY DIỆT HÀNG LOẠT

Điều 45. Phát hiện tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt,
nhận, xử lý tin báo về tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Điều này quy định về các nội dung sau đây:

- Trách nhiệm của đối tượng báo cáo và tổ chức, cá nhân khác (phải nhận
biết khách hàng, lưu trữ và cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo về phòng,
chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt...);
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- Trách nhiệm của tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành
nghề phi tài chính và tổ chức, cá nhân khác (phải báo cáo ngay cho cơ quan có
thẩm quyền và áp dụng các biện pháp tạm thời khi nghi ngờ khách hàng hoặc
giao dịch có liên quan đến tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt);

- Trách nhiệm của lực lượng phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng
loạt (kịp thời xử lý thông tin, báo cáo cấp có thẩm quyền và Ban chỉ đạo phòng,
chống khủng bố có thẩm quyền; áp dụng ngay các biện pháp khẩn cấp khi phát
hiện, đang hoặc có căn cứ để cho rằng sẽ xảy ra hành vi tài trợ phổ biến vũ khí
hủy diệt hàng loạt).

Điều 46. Danh sách các tổ chức, cá nhân bị chỉ định có liên quan đến

phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Điều này quy định về:

- Danh sách tổ chức, cá nhân bị chỉ định có liên quan đến phổ biến và tài
trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt do Bộ Quốc phòng chủ trì lập;

- Giao Chính phủ quy định chi tiết việc:(1) Đưa vào danh sách, đưa ra
khỏi danh sách bị chỉ định; (2) đề nghị đưa vào danh sách, đưa ra khỏi danh sách
bị chỉ định của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc; (3) tiếp nhận, xử lý yêu cầu của
quốc gia khác về việc xác định tổ chức, cá nhân có liên quan hoặc không liên
quan đến phổ .biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Điều 47. Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp
quốc được thông qua theo Chương VII của Hiến chương Liên hợp quốc liên
áuan đến việc phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Quy định về 4 nội dung sau:

- Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tính và
tỔ chức, cá nhân khác có liên quan sau khi nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên
hợp quốc liên quan đến việc phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng
loạt được thông qua;

- Xử lý tiền, tài sản liên quan đến tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt;

- Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc phát hiện,
ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi lợi dụng các hoạt động vận chuyển tiền mặt,
kim khí quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng qua biên giới Việt Nam đế tài
trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt;

- Giao Chính phủ quy định chi tiết về điều kiện, thủ tục, thẩm quyền, hình
thức xử lý đổi với tiên, tài sản liên quan đên phô biện vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Điều 48. Đánh giá rủi ro quốc gia về tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt
hàng loạt

Điều này quy định các cơ quan chịu trách nhiệm đánh giá rủi ro quốc gia
về tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Việt Nam.
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Chương V
TRÁCH NHEỆM CỦA CƠ QUAN NHÀ NU’ÓC TRONG PHÒNG,

CHỐNG PHỔ BIẾN VŨ KHÍ H(fY DEỆT RÀNG LOẠT

Điều 49. Nội dung, trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống
phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Điều này quy định về:

- Các nội dung quản lý nhà nước về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy
diệ! hàng loạt (như ban hãnh và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, chiến
lược, kế hoạch, chương trình, dự án, biện pháp phòng, chống phổ biến vũ khí
hủy diệt hàng loạt; Tổ chức huấn luyện, diễn tập, xây dựng lực lượng, dự án và
bảo đảm trang thiết bị phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt;Hợp tác
quôc tê vê phòng, chông phô biên vũ khí hủy diệt hàng loạt .

- Cơ quan chịu trách nhiệm giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước
về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt;

- Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngan bộ trong việc phối hợp với Bộ
Quổc phòng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng, chông phô biên vũ
khí hủy diệt hàng loạt;

- Trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt
hàng loạt của Ủy ban nhân dân các cấp.

Điều 50. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng

Điều này quy định các trách nhiệm phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt

hàng loạt của Bộ Quốc phòng với vị trí là Cơ quan đầu mối quốc gia Việt Nam
về phòng chông, phô biên vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Điều 51. Trách nhiệm của Bộ Công an

Điều này quy định các trách nhiệm của Bộ Công an trong công tác phòng,
chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, trong đó có trách nhiệm chỉ đạo cơ
quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân phối hợp với các cơ quan, đơn vị Bộ đội
Biên phòng, Hải quan và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp
phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt thông qua hoạt động kiểm soát
người xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh tại các cửa khẩu do Bộ Công an phụ trách.

Điều 52. Trách nhiệm của Bộ Y tế

Điều này quy định các trách nhiệm của Bộ Y tế trong công tác phòng,
chống phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt với vai trò là Cơ
quan đâu mỗi quôc gia thực thi Công ước vũ khí sinh học.

Điều 53. Trách nhiệm của Bộ Công Thương

Điều này quy định các trách nhiệm của Bộ Công Thương trong công tác
phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt với vai trò là Cơ quan đầu mối
quốc gia thực thi Công ước vũ khí hóa học.
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Điều 54. Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ

Điều này quy định trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ trong
phòng, chống vũ khí hủy diệt hàng loạt với vai trò là Cơ quan đầu mối quốc gia
thực thi Hiệp ước không phô biên vũ khí hạt nhân và việc kiểm soát, phòng
ngừa, phát hiện, xử lý, ngăn chặn hành vi được thực hiện trong lĩnh vực bưu
chính, viễn thông, công nghệ thông tin, sử dụng mạng xã hội để phổ biển, tài trợ
phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Điều 55. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Điều này quy định về các trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
trong công tác phòng, chống phệ biến vũ khí hủy diệt hàng lgạt, trong đó có
trách nhiệm phôi hợp với Bộ Quốc phòng trong thực hiện khuyên nghị của Lực
lượng đặc nhiệm tài chính vê chông rửa tiên liên quan đên tài trợ phô biên vũ
khí hủy diệt hàng loạt.

Điều 56. Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao

Điều này quy định về trách nhiệm của Bộ Ngoại giao trong công tác
phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, trong đó có trách nhiệm tham
gia đàm phán, ký kết, gia nhập và thực hiện các điều ước quốc tểvể phòng,
chống phổ biến vũ khí hủy diệt hằng loạt.

Điều 57. Trách nhiệm của Bộ Tài chính

Điều này quy định về trách nhiệm của Bộ Tài chính trong công tác phòng,
chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, trong đó có trách nhiệm chỉ đạo cơ
quan Hải quan thực hiện các biện kiểm soát xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh
hàng; xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh phương tiện vận tảiđế phòng, chống phố
biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Điều 58. Trách nhiệm của Bộ Xây dựng

Điều này quy định về trách nhiệm của Bộ Xây dựng trong công tác
phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, trong đó có trách nhiệm kiểm
soát giao thông vận tải để phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hoạt động phổ biến
vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Điều 59. Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Điều này quy định về trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Môi
trườngtrong công tác phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, trong đó
có trách nhiệm kiểm soát để phát hiện, ngăn chặn và xử lýhành vi lợi dụng hoạt
động về thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và các loại hàng hoá hI&lg
dụng trong nông nghiệp sử dụng trong phổ biến, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt
hàng loạt.

Điều 60. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Điều này quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tínhtrong công
tác phòng, chống vũ khí hủy diệt hàng loạt tại địa phương.
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Chương VI
ĐIỂU KHOẢN THI nÀNH

Điều 61. Hiệu lực thi hành

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày ... tháng ... năm

Luật này được Quốc hội nước Công hoà xã hội chủ ngỳứa Việt Nam khoá
kỳ họp thứ ... thông qua ngày ... tháng ... năm

C]lŨ TỊCH QUỐC HỘI


